
UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 
 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số: 931/QĐ-ĐHHL                      Quảng Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thực hiện chế độ thưởng khuyến khích đối với sinh viên đạt điểm cao  

trong kỳ tuyển sinh tại trường Đại học Hạ Long năm học 2020-2021  
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

 

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của trường Đại học Hạ Long; Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 

20/02/2020 của Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức 

của trường Đại học Hạ Long; 

Căn cứ kết quả tuyển sinh của trường Đại học Hạ Long năm 2020; 

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ trường Đại học Hạ Long năm 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

            Điều 1. Thực hiện thưởng khuyến khích đối với 30 (ba mươi) sinh viên có 

điểm tuyển sinh cao trong kỳ thi tuyển sinh năm học 2020-2021 của Trường Đại 

học Hạ Long (có danh sách kèm theo).  

           1. Thưởng khuyến khích 10 (mười) sinh viên có điểm từ 24 đến  dưới 

27 điểm. 

                Mức thưởng khuyến khích: 100% học phí của 1 học kỳ (5 tháng), cụ thể: 

           -   02 (hai) sinh viên ngành Công nghệ thông tin: 4.675.000 đồng/sinh viên.  

           -   03 (ba) sinh viên ngành Văn hóa: 3.900.000 đồng/sinh viên. 

           -   05 (năm) sinh viên ngành Ngoại ngữ: 3.900.000 đồng/sinh viên. 

           2.  Thưởng khuyến khích  20 (hai mươi) sinh viên có điểm từ 21 - dưới 24 điểm. 

               Mức thưởng khuyến khích: 50% học phí của 1 học kỳ (5 tháng), cụ thể:  

           -   03 (ba) sinh viên ngành Công nghệ thông tin: 2.337.500 đồng/sinh viên.  

           -   01 (một) sinh viên ngành Văn hóa: 1.950.000 đồng/sinh viên. 

           -   16 (mười sáu) sinh viên ngành Ngoại ngữ: 1.950.000 đồng/sinh viên. 

           3. Tổng số sinh viên được thưởng và số tiền thưởng. 

           -  Tổng số sinh viên được thưởng: 30 (Ba mươi) 



           - Tổng số tiền thưởng: 80.712.500đ (Tám mươi triệu bảy trăm mười hai 

nghìn năm trăm đồng chẵn./.) 

  Điều 2. Trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên, Phòng Kế hoạch-Tài 

chính và các sinh viên có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:   
- CT HĐT; BGH; 

- Như Điều 2 (thực hiện); 

- Lưu: VT. CTHSSV. 

 

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

     Trần Trung Vỹ 



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM CAO TRONG KỲ THI TUYỂN SINH NĂM 2020 

ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

(Kèm theo Quyết định số 931 ngày 21/12/2020 của Trường Đại học Hạ Long) 
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1 TRẦN QUANG HUY 12/01/2002 NAM Khoa học máy tính K6A A00 8.6 8.25 8 24.85 100% 935.000 4.675.000 

2 PHẠM THẢO NHI 12/11/2002 NỮ Khoa học máy tính K6A D01 8.2 8.25 7.6 24.05 100% 935.000 4.675.000 

3 LÊ MINH HIẾU 28/05/2002 NAM Quản lý văn hóa K6A C00 7 9 9.25 25.25 100% 780.000 3.900.000 

4 TÔ TIẾN TUYÊN 04/11/2002 NAM Quản lý văn hóa K6A C00 8 9.25 7.75 25 100% 780.000 3.900.000 

5 KIỂU MỸ DUYÊN 27/03/2002 NỮ Quản lý văn hóa K6A C00 7.75 8.75 7.75 24.25 100% 780.000 3.900.000 

6 HOÀNG HÀ GIANG 12/07/2001 NỮ Ngôn ngữ Anh K6B D01 9 8 8.4 25.4 100% 780.000 3.900.000 

7 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH 28/09/2002 NỮ Ngôn ngữ Anh K6C D01 7.8 8.25 8.8 24.85 100% 780.000 3.900.000 

8 VŨ THU HUYỀN 13/07/2002 NỮ Ngôn ngữ Trung Quốc K6D D01 8.2 9 7.6 24.8 100% 780.000 3.900.000 

9 NGUYỄN THỊ LINH 26/04/2002 NỮ Ngôn ngữ Trung Quốc K6A D78 9 6.8 8.25 24.05 100% 780.000 3.900.000 

10 NGUYỄN ĐỨC VĨ 04/01/2002 NAM Ngôn ngữ Trung Quốc K6D D04 7.8 8 8.2 24 100% 780.000 3.900.000 

11 ĐẶNG THU VÂN 12/09/2002 NỮ Khoa học máy tính K6A A01 8.2 7.25 8.4 23.85 50% 935.000 2.337.500 

12 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 14/02/2002 NAM Khoa học máy tính K6A A01 8.6 8.25 6.8 23.65 50% 935.000 2.337.500 

13 HOÀNG HẢI LỘC 02/12/2002 NAM Khoa học máy tính K6A A00 9.2 6.25 7.75 23.2 50% 935.000 2.337.500 

14 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 30/08/2001 NỮ Ngôn ngữ Anh K6B D10 7.2 9.25 7.4 23.85 50% 780.000 1.950.000 

15 HOÀNG LÊ ĐỨC ANH 24/04/2002 NAM Ngôn ngữ Anh K6A D78 8 7.4 8.33 23.73 50% 780.000 1.950.000 

16 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 30/05/2002 NỮ Ngôn ngữ Anh K6B D01 8.8 8.5 6.4 23.7 50% 780.000 1.950.000 

17 NGUYỄN MINH ANH 17/01/2002 NỮ Ngôn ngữ Anh K6B D01 8.4 8.5 6.6 23.5 50% 780.000 1.950.000 

18 LÊ THỊ LAN NHI 12/07/2002 NỮ Ngôn ngữ Anh K6C D01 7.4 8.25 7.8 23.45 50% 780.000 1.950.000 

19 BÙI THỊ NHƯ QUỲNH 14/02/2002 NỮ Ngôn ngữ Anh K6A D01 6.4 8.75 8 23.15 50% 780.000 1.950.000 

20 HOÀNG TRUNG THÀNH 10/11/2002 NAM Ngôn ngữ Anh K6B D01 8.2 8.25 6.6 23.05 50% 780.000 1.950.000 

21 TRẦN ANH TUẤN 17/02/2002 NAM Ngôn ngữ Anh K6B D01 7.8 8.75 6.4 22.95 50% 780.000 1.950.000 

22 VŨ ĐỨC DUY 05/11/2002 NAM Ngôn ngữ Anh K6C D01 7.2 7.5 8.2 22.9 50% 780.000 1.950.000 

23 TRẦN THỊ SÀU 19/03/2002 NỮ Quản lý văn hóa K6A C00 7.25 8.75 7.75 23.75 50% 780.000 1.950.000 

24 VŨ THÁI QUỲNH 25/05/2002 NỮ Ngôn ngữ Trung Quốc K6B D01 8.2 8.5 7 23.7 50% 780.000 1.950.000 

25 HỒ THỊ YẾN 20/08/2002 NỮ Ngôn ngữ Trung Quốc K6A D01 9.2 8.75 5.6 23.55 50% 780.000 1.950.000 
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26 ĐOÀN THỊ YẾN 22/02/2002 NỮ Ngôn ngữ Trung Quốc K6C D01 8.6 8 6.6 23.2 50% 780.000 1.950.000 

27 NGUYỄN THỊ THU TRÀ 27/04/2002 NỮ Ngôn ngữ Trung Quốc K6C D04 7.6 7 8.6 23.2 50% 780.000 1.950.000 

28 NGUYỄN THỊ THẢO 14/02/2002 NỮ Ngôn ngữ Trung Quốc K6C D01 8.4 9 5.8 23.2 50% 780.000 1.950.000 

29 BÙI MINH PHƯỢNG 25/12/2001 NỮ Ngôn ngữ Trung Quốc K6D D01 8 8.5 6.6 23.1 50% 780.000 1.950.000 

30 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 08/07/2002 NỮ Ngôn ngữ Trung Quốc K6C D10 9.4 8.75 4.8 22.95 50% 780.000 1.950.000 

  Tổng                       80.712.500 

 

  Bằng chữ: Tám mươi triệu bảy trăm mười hai nghìn năm trăm đồng chẵn./. 
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